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I . ĐẶC ĐIỂM  TÌNH  HÌNH

Ngày 30/6/1990, tại kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khoá VIII đã thông qua Luật Công đoàn và ngày 7/7/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) công bố. Luật Công đoàn 1990, cụ thể hoá Hiến pháp 1980, là bước phát triển quan trọng của pháp luật về công đoàn ở nước ta trong giai đoạn đất nước hết chiến tranh, từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường định hướng XHCN.

Tuy nhiên, thời điểm Luật Công đoàn được ban hành, nước ta chưa trở lại sinh hoạt với tư cách là thành viên của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), chưa tham gia tổ chức Thương mại thế giới (WTO); quan hệ quốc tế của Công đoàn Việt Nam ở vào thời kỳ khủng hoảng của công đoàn nhiều nước thuộc thành viên Liên hiệp công đoàn thế giới (WFTU) do sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũ và Đông Âu nên việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng Luật gặp nhiều khó khăn; chưa có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với những tư tưởng, quan điểm về công đoàn trong kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

19 năm qua, khung khổ pháp lý, kinh tế, chính trị và lao động ở nước ta đã được hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ, sâu sắc. Hàng loạt văn bản pháp luật đặc biệt quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn được ban hành như : Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Bộ luật Lao động năm 1994 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007), Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Bảo hiểm xã hội...

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế – xã hội của nước ta đã thu được những kết quả hết sức quan trọng; Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có những chuyển biến tích cực, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, có nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tổ chức và hoạt động Công đoàn có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động Công đoàn còn gặp không ít khó khăn, thách thức như: chưa có đủ cơ chế, chính sách cụ thể để chăm lo, xây dựng, phát triển giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; Một số quyền, lợi ích cơ bản của công nhân, viên chức, lao động và quyền công đoàn còn chậm được thực thi; Chế độ đãi ngộ, bảo vệ cán bộ công đoàn chưa được chú trọng....

Trong bối cảnh như vậy, sau 19 năm thi hành, bên cạnh những đóng góp tích cực với vai trò là công cụ pháp lý quan trọng cho hoạt động công đoàn, Luật Công đoàn 1990 cũng đã bộc lộ khá nhiều điểm không còn phù hợp với sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta sau hơn 20 năm đổi mới. 

Để đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của hoạt động công đoàn trong thời gian tới – giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập thế giới ngày một sâu rộng, với sự phát triển nhanh chóng của khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quan hệ lao động có sự thay đổi căn bản về chất và có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp, việc sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện Luật Công đoàn 1990 là hết sức cần thiết. Vì vậy, Quốc hội đã đưa việc sửa đổi, bổ sung Luật Công 1990 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011) và giao cho Tổng Liên đoàn là cơ quan trình dự án Luật công đoàn (sửa đổi). 
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật công đoàn 

Sau khi Luật Công đoàn được Quốc Hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30/6/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) công bố ngày 7/7/1990, Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng) có Chỉ thị số 60 CT ngày 24/02/1992, các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan, nhất là tổ chức Công đoàn đã tập trung triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn. Ban Thư ký TLĐLĐ Việt Nam (nay là Đoàn Chủ tịch) đã ra Chỉ thị số 18 - CT/TLĐ ngày 18/5/1991 về việc thi hành Luật Công đoàn. Nhiều cấp Uỷ địa phương, Ban cán sự đảng Bộ, Ngành, chính quyền, chuyên môn cùng cấp đã có Chỉ thị triển khai thi hành Luật Công đoàn như Ninh Thuận, Tây Ninh, Sông Bé (nay Bình Dương), Quảng Trị, Kon Tum, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Giao Thông vận tải, Bưu điện, Thuỷ lợi, Lâm nghiệp (nay là NN&PTNT), Quốc phòng… Nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, ra Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn về triển khai thi hành Luật Công đoàn trong công nhân viên chức-lao động, đoàn viên công đoàn như Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Long An, An Giang, Đắc Lắc, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sơn La, Hà Nội, Công đoàn ngành Lâm nghiệp, Công nghiệp …

Để tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả Luật Công đoàn, các cấp Công đoàn đã sử dụng nhiều hình thức sinh động và phong phú như: mở lớp tập huấn, tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật về Công đoàn, thi cán bộ công đoàn giỏi; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, đài, tạp chí, chương trình truyền hình Công đoàn; phát hành tờ rơi, tờ gấp; giải đáp, tư vấn pháp luật….

Khi Bộ luật lao động được ban hành và có hiệu lực pháp luật (01/01/1995), việc tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn được tổ chức lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của pháp luật lao động.

Do có sự chủ động, tích cực của các cấp Công đoàn, sự cộng tác của cơ quan chính quyền, chuyên môn cùng cấp, đến nay đã có 100% LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn, 80% cán bộ Công đoàn chuyên trách, 60% cán bộ công chức, công nhân lao động thuộc khu vực Nhà nước, 25% công nhân lao động thuộc khu vực ngoài quốc doanh đã được học tập Luật Công đoàn. Nhiều địa phương, ngành có tỷ lệ cán bộ, công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn cao như Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Trị, Đường Sắt, Công thương, Giao thông- Vận Tải… 

 Nhờ làm tốt công tác tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật công đoàn năm 1990, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhiều đối tượng về tổ chức công đoàn; từng bước đưa pháp luật Công đoàn vào thực tiễn cuộc sống, góp phần củng cố vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong cơ chế thị trường, thể chế hoá và điều chỉnh có kết quả mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn cùng cấp.

2. Công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chính quyền và cơ quan chuyên môn cùng cấp là cơ sở quan trọng để tổ chức công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo Luật Công đoàn. Chỉ thị số 60 CT ngày 24/02/1992 của Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng) đã chỉ rõ: “ Căn cứ Luật công đoàn và Nghị định 133-HĐBT, các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng của mình cần phối hợp với các tổ chức công đoàn xây dựng quy chế phối hợp giữa hai bên nhằm thực hiện tốt các điều do Luật định, giải quyết những vẫn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của công đoàn, đặc biệt là về vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và giải quyết lợi ích chính đáng của người lao động.”

Thực hiện chế định trên, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã cùng với Chính phủ xây dựng Quy chế về mối quan hệ công tác giữa 2 cơ quan để cụ thể hoá trách nhiệm  của mỗi bên trong việc xử lý, giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 

Các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp xây dựng và ban hành  Quy chế phối hợp công tác. Qua 19 năm thực hiện, đến nay đã có 100% LĐLĐ cấp tỉnh, công đoàn ngành TW, gần 90% LĐLĐ cấp huyện, ngành địa phương, hơn 70% công đoàn cơ sở thuộc cơ quan HCSN, doanh nghiệp Nhà nước và khoảng 20% số công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã xây dựng được quy chế phối hợp công tác. Nhiều địa phương, đơn vị làm tốt công tác này như LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, Hà Giang, Quảng trị, Hà Nội, Hải Dương, Hà Tây, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nông nghiệp và PTNT, Điện Lực…

 Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn đã phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia với Nhà nước, với chuyên môn xây dựng và thực hiện các cơ chế, chủ trương, chính sách quản lý liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức và người lao động; bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong đời sống chính trị – xã hội.

3. Kết quả thực hiện một số quy định của luật Công đoàn
3.1. Quyền gia nhập, thành lập và hoạt động công đoàn 

Phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở từ năm 1990, nhất là từ Đại Hội IX Công đoàn Việt Nam đến nay đã có những bước chuyển vượt bậc. Tính đến tháng 12 năm 2009 cả nước có 686 Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 35 Công đoàn khu công nghiệp; 375 Công đoàn ngành địa phương; 99.577 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 6.619.069 đoàn viên. Trong đó, có 74.149 Công đoàn cơ sở trong khu vực Nhà nước (cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước), với 3.792.309 đoàn viên; 25.428 công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, với 2.826.760 đoàn viên. So với năm 1990 số lượng tăng hơn 3 triệu đoàn viên. Một số LĐLĐ tỉnh, thành phố phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khá nhanh trong thời gian gần đây như LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ Hà Nội, LĐLĐ Hưng Yên…
- Quyền gia nhập, thành lập và hoạt động công đoàn trong khu vực nhà nước về cơ bản được tôn trọng và bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn; ít bị cản trở, gây khó khăn từ phía chính quyền, chuyên môn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn phường, xã triển khai nhanh và có nhiều thuận lợi.

3.2. Quyền đại diện

Về mặt pháp lý, quyền đại diện của công đoàn được xác lập trong Hiến pháp, và pháp luật về Công đoàn. Theo đó, tổ chức Công đoàn thành lập theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là người đại diện của công nhân lao động.

Trên thực tế, quyền đại diện của tổ chức công đoàn về cơ bản được tôn trọng, nhất là ở khu vực nhà nước. Công đoàn các cấp đều có đại diện tham gia trong các cơ cấu tổ chức, các Hội đồng, Ban chỉ đạo như Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng bậc lương, Ban đổi mới doanh nghiệp, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Uỷ ban quan hệ lao động v.v… Một số nơi thực hiện tốt quyền đại diện như LĐLĐ Hải Dương, LĐLĐ Gia Lai, Công đoàn Giáo dục Việt Nam…

3.3. Quyền tham gia kiến nghị 

Đây là quyền được nhiều nơi tôn trọng và thực hiện ở các cấp công đoàn. Nội dung, hình thức tham gia, kiến nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu được thực hiện thông qua việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế; thông qua các Hội nghị (Hội nghị cán bộ, công chức, Đại hội CNVC, Hội nghị giao ban), các cơ cấu tổ chức, hội đồng tư vấn, các Ban công tác; thông qua việc thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động; kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật lao động, giải quyết kiếu nại tố cáo của công dân…

Từ năm 1992 đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam đã tham gia với Nhà nước xây dựng trên 250 văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật cấp Chính phủ, cấp bộ, ngành. Nhiều kiến nghị, đề xuất của của Công đoàn đã được cơ quan nhà nước, chính quyền, cơ quan quản lý, chủ doanh nghiệp chấp nhận và thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy, những nơi nào xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn thì quyền tham  gia, kiến nghị của công đoàn ở nơi đó thường được tôn trọng và đảm bảo thực hiện.

Tuy nhiên, chất lượng, phương pháp và sức thuyết phục của ý kiến tham gia nhiều nơi, nhiều cấp còn thấp. Quyền tham gia ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI thực hiện chưa tốt; năng lực tham gia của  cán bộ công đoàn còn hạn chế; nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo chính quyền, chủ doanh nghiệp về quyền tham gia, kiến nghị không đầy đủ cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến vai trò tham gia của Công đoàn. 

3.4. Quyền kiểm tra, giám sát 

Theo quy định của Luật Công đoàn, Công đoàn có quyền tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan Nhà nước, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật lao động, công đoàn và chính sách pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân, lao động. 

Thực hiện quyền trên, công đoàn các cấp, nhất cấp trên cơ sở đã phối hợp với cơ quan đồng cấp như ngành lao động, thương binh và xã hội, BHXH, Thanh tra Nhà nước … tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, các chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CNLĐ; kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC, lao động, đoàn viên công đoàn. 

Chỉ tính từ năm 1998 đến nay, Tổng Liên đoàn và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp kiểm tra gần 400 doanh nghiệp thuộc 54 tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các Tổng công ty nhà nước; Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tiến hành hàng ngàn cuộc kiểm tra liên ngành.

Thông qua kiểm tra, giám sát, công đoàn đã phát hiện nhiều biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; phát hiện nhiều bất hợp lý, những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật, chế độ, chính sách để từ đó, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời, khắc phục và hoàn thiện. Kết quả thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn theo Luật Công đoàn đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn.

3.5. Tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công

Từ năm 1995 đến hết năm 2009, cả nước đã xẩy ra 2978 vụ ngừng việc tập thể, đình công tự phát và hàng ngàn vụ tranh chấp lao động. 

Hầu hết các cuộc ngừng việc tập thể, đình công tự phát đều trong phạm vi quan hệ lao động, liên quan đến những vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội.. Yêu sách của các cuộc đình công về cơ bản là hợp pháp, chính đáng. Khi tranh chấp lao động, đình công tự phát xẩy ra, công đoàn đã tích cực tham gia giải quyết. Nhiều phương án do công đoàn đưa ra được tập thể lao động và người sử dụng lao động chấp thuận. Một số địa phương đã xây dựng được cơ chế phối hợp giữa Công đoàn với cơ quan hữu quan trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công tự phát như: LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh..

Thực tiễn hoạt động trong thời gian qua có thể khẳng định Công đoàn là chủ thể rất quan trọng và cần thiết trong việc giải quyết tranh chấp lao động và đình công tự phát.

3.6. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở được xác lập trong Luật Công đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

 Đến nay, đã có trên 80% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP, Nghị định 07/1999/NĐ-CP và tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Đại hội CNVC định kỳ hàng năm . Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng được các quy chế nội bộ như quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, tài sản, quy chế tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nội quy lao động… Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Vai trò của Công đoàn được tôn trọng và phát huy trong việc thực hiện các cơ chế dân chủ ở cơ sở như phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Đại hội CNVC định kỳ hàng năm; tổ chức, chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể và các quy chế nội bộ khác ở cơ quan, doanh nghiệp.

3.7. Việc thực hiện các bảo đảm đối với hoạt động Công đoàn

Luật Công đoàn đã xác định những bảo đảm đối với tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Thực tế cho thấy, Chính quyền, chuyên môn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, nhất là khu vực Nhà nước nhiều nơi đã hỗ trợ, tạo điều kiện và thực hiện những bảo đảm đối với Công đoàn như bố trí chỗ làm việc, trang cấp phương tiện thông tin liên lạc, chi phí điện nước, chi phí hành chính  cho Công đoàn.

Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc việc trích nạp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo kinh phí cho các cấp công đoàn hoạt độngc. Một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp còn hỗ trợ kinh phí cho  hoạt động công đoàn.

Nhiều LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ được cơ quan nhà nước bố trí trụ sở làm việc, cấp đất, hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng trụ sở, xây dựng Nhà văn hoá, trường dạy nghề, mua sắm trang thiết bị đi lại…... 

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

1.1. Việc tuyên truyền, phổ biến Luật công đoàn chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục và mới tập trung nhiều đối với cán bộ, chưa chú trọng truyên truyền trong công nhân lao động, nhất là công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật công đoàn nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa sâu, chưa sinh động, không sát với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chưa thích ứng với điều kiện của nền kinh tế thị trường và mở cửa, hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay. 
Không ít cán bộ, đoàn viên, kể cả cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý hiểu và nhận thức về Luật Công đoàn rất ít, không nắm rõ nội dung Luật, thậm chí cho rằng Luật Công đoàn và việc thi hành Luật Công đoàn là việc riêng của tổ chức công đoàn.
1.2. Mặc dù tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được Quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn khá cao, song nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức; nhiều nội dung quy chế phối hợp không được thực hiện hoặc bị lãng quên; ít quan tâm tổ chức kiểm điểm, đánh giá thực hiện quy chế và sửa đổi, thay thế những nội dung không còn phù hợp. Số công đoàn cơ sở khu vực ngoài quốc doanh chưa xây dựng được quy chế phối hợp với chủ sử dụng lao động chiếm tỷ lệ cao, đã tác động, ảnh hưởng không tốt đến việc thực thi quyền công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

1.3. Đối với khu vực ngoài quốc doanh, nhất là trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI, nhiều chủ doanh nghiệp tìm cách né tránh, trì hoãn, ít tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thực hiện quyền gia nhập, thành lập công đoàn. Sự cản trở, gây khó khăn của chủ doanh nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp tinh vi, nên rất khó cho việc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Một số cán bộ công đoàn nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền gia nhập, thành lập công đoàn theo Luật Công đoàn và điều 153 Bộ luật Lao động. Chính vì vậy, số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn nhiều (có phụ lục kèm theo). Chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn và đại diện bảo vệ đoàn viên, nhất là công đoàn cơ sở chưa cao, chưa tạo được sức hấp dẫn để thu hút người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn. 

1.4. Nhiều nơi quyền đại diện của công đoàn mang tính hình thức, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại diện chưa cao, chưa phát huy và thể hiện tốt vai trò là người “duy nhất” đại diện cho công nhân, lao động. Nhiều nơi, quyền đại diện trong việc ký thoả ước lao động tập thể còn gặp khó khăn; tỷ lệ doanh nghiệp có TƯLĐTT trong khu vực ngoài quốc doanh thấp (khoảng 20%); chất lượng TƯLĐTT không cao, chủ yếu sao chép các quy định của pháp luật lao động, ít có những điều khoản có lợi hơn so với pháp luật lao động cho người lao động.

 Quyền đại diện trong việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đại diện trước toà án thực hiện chưa tốt, nhiều chế định chưa có hướng dẫn cụ thể. 

Quyền đại diện trong thương lượng tập thể, đối thoại tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan để xây dựng TƯLĐTT và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích CNLĐ ít được thực hiện trong thực tế. 

1.5. Việc chủ động, độc lập thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn ít được thực hiện; chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước, hiệu lực hướng dẫn thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn thấp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên, một phần do quy định của pháp luật còn chung chung, thiếu cụ thể, thiếu chế tài đảm bảo thực thi quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn. Mặt khác, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm kiểm tra  của đội ngũ cán bộ công đoàn còn hạn chế.

1.6. Vai trò của công đoàn cơ sở trong việc nắm bắt thông tin, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động còn rất hạn chế, chưa thực hiện được vai trò tổ chức lãnh đạo đình công theo pháp luật.

1.7. Việc thực hiện cơ chế dân chủ cơ sở nói chung còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp; số Ban thanh tra nhân dân không hoạt động, hay hoạt động yếu kém  còn nhiều. 

1.8. Thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp dân doanh gặp rất nhiều khó khăn. Việc trích nộp kinh phí công đoàn được quy định trong văn bản pháp lý thấp (thông tư) và không thống nhất; Pháp luật công đoàn chưa có các biện pháp chế tài phù hợp để xử lý số doanh nghiệp trốn tránh, không trích nộp kinh phí công đoàn. Quyền công đoàn trong việc quản lý, hướng dẫn sử dụng ngân sách công đoàn chưa rõ ràng. Hầu hết các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa bố trí tạo điều kiện và bảo đảm thời gian dành cho hoạt động công đoàn theo luật định. Nhiều nơi, cán bộ công đoàn không nắm vững quy định của pháp luật về những bảo đảm cho tổ chức hoạt động công đoàn để thực hiện và yêu cầu cơ quan nhà nước bảo đảm thực hiện. 

Khoản 4 Điều 15 Luật Công đoàn quy định: “Khi quyết định …. thuyên chuyển công tác đối với uỷ viên Ban chấp hành công đoàn thì phải được Ban chấp hành công đoàn cùng cấp thoả thuận; đối với Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn thì phải được công đoàn cấp trên trực tiếp thoả thuận.”. Thực tế, tình trạng điều chuyển cán bộ công đoàn không tuân thủ quy định của pháp luật diễn ra ở nhiều nơi. Việc giao quyền tuyển dụng, nâng lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách ở các địa phương thiếu sự nhất quán, nhiều nơi, cấp uỷ Đảng can thiệp quá sâu, không đảm bảo quyền chủ động của tổ chức công đoàn theo khoản 3 Điều 15 Luật Công đoàn.
2. Nguyên nhân

2.1. Do sự bất cập của Luật công đoàn

Các quy định của Luật Công đoàn còn bị  ảnh hưởng của tư duy kinh tế cũ, thể hiện rõ nét nhất là những quy định về quyền dân chủ, quyền tham gia quản lý của Công đoàn, những quy định về hoạt động công đoàn đối với từng loại hình doanh nghiệp.v.v.

Nhiều nội dung của Luật Công đoàn 1990 không còn phù hợp và tương thích với Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Bộ Luật lao động, Luật Doanh nghiệp (năm 2005), Luật Đầu tư…

Kỹ thuật lập pháp ở Luật Công đoàn 1990 đã bộc lộ  nhiều hạn chế như: 

-  Chưa xác định đối tượng và phạm vi điều chỉnh một cách rõ ràng, cụ thể ;

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền công đoàn được xây dựng chưa theo một tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Nhiều quy phạm diễn đạt lẫn lộn, trùng lắp giữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

- Nhiều thuật ngữ sử dụng không chính xác, không phù hợp với thuật ngữ pháp lý thông dụng hiện hành;

- Thiếu các cơ chế bảo đảm thi hành, đặc biệt là các chế tài pháp lý cụ thể đối với các hành vi vi phạm  các quy định của  Luật Công đoàn vv... 

Những hạn chế về kỹ thuật lập pháp và sự thiếu vắng các quy định về cơ chế bảo đảm thi hành quyền công đoàn đã ảnh hưởng rất lớn tới việc thực thi cũng như  khả năng đi vào cuộc sống của Luật Công đoàn 1990. Trên thực tế, nhiều chế định của Luật Công đoàn 1990 chưa trở thành công cụ pháp lý bảo đảm cho công đoàn hoạt động.

2.2. Nguyên nhân từ nội tại của tổ chức Công đoàn

Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn còn lúng túng, chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của cơ chế quản lý mới. Vẫn còn tình trạng hành chính hoá trong hoạt động công đoàn, chưa sâu sát thực tế cơ sở; sự phân cấp quản lý không rõ ràng, chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa ngành và địa phương.

Một số nơi, vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đoàn viên công đoàn của tổ chức công đoàn còn mờ nhạt, hiệu quả thấp. Một số cán bộ công đoàn còn thiếu bản lĩnh, ngại va chạm, sợ bị trù dập, mất việc làm nên chưa mạnh dạn đấu tranh thực hiện các quyền đã được Luật công đoàn ghi nhận. 

Tính tích cực, chủ động của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Luật công đoàn còn chưa được thường xuyên liên tục.

2.3. Một số nguyên nhân khác

Trước sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và cơ chế thị trường, nhìn chung hoạt động quản lý nhà nư​ớc trong lĩnh vực lao động, công đoàn còn nhiều khiếm khuyết. Hoạt động thanh tra, xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động, công đoàn còn nhiều yếu kém. Tình trạng vi phạm pháp luật lao động, công đoàn của ngư​ời sử dụng lao động diễn ra khá phổ biến, song không bị xử lý kịp thời và nghiêm minh. 

CNLĐ khu vực ngoài Nhà nước, phần lớn xuất thân từ nông thôn, trình độ học vấn còn thấp, cường độ lao động căng thẳng, đời sống vật chất và tinh thần còn gặp nhiều khó khăn, không có thời gian tìm hiểu Luật công đoàn nên nhận thức về tổ chức công đoàn và quyền gia nhập công đoàn còn hạn chế. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện Luật công đoàn.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG ĐOÀN  NHẰM NÂNG CAO HIỆU  QUẢ THỰC HIỆN  LUẬT CÔNG ĐOÀN TRONG THỜI GIAN TỚI
     1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn 

Công đoàn các cấp cần chủ động hoặc phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật công đoàn cho Công nhân viên chức lao động, chủ sử dụng lao động, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp. Trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến Luật công đoàn cho các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI. 

Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, đặc điểm của từng đối tượng. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng nhất là các phương tiện thông tin của tổ chức Công đoàn.

Các cấp công đoàn cần quan tâm, đầu tư phương tiện, điều kiện và nhân lực cho công tác này một cách thoả đáng.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế  phối hợp 

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chính quyền, chuyên môn cùng cấp theo Chỉ thị số 60 CT ngày 24/02/1992 của Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng) nhất là các công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài quốc doanh; khắc phục tình trạng làm chiếu lệ, mang tính hình thức; chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp. Qua đánh giá, có các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại vướng mắc, sửa đổi, bổ sung kịp thời những nội dung không còn phù hợp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Công đoàn.

Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Công đoàn có thể được thực hiện bằng các hình thức khác nhau như phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan hoặc Công đoàn chủ động, độc lập thực hiện quyền kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật; Gắn kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Luật Công đoàn với kiểm tra, giám sát, việc thực hiện pháp luật lao động. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời những hành vi vi phạm. 

4. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn, đảm bảo cho hoạt động công đoàn phù hợp với cơ chế thị trường, phát huy hiệu quả việc sử dụng các quyền của tổ chức Công đoàn theo quy định của pháp luật. 

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là kiến thức về pháp luật nói chung, pháp luật Công đoàn nói riêng.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả trên thực tế cơ chế đối thoại giữa tổ chức Công đoàn với các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nhân trong nước, đảm bảo quan hệ lao động hài hoà, ổn định. Tham gia xây dựng và đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định pháp lý bảo vệ cán bộ công đoàn, đặc biệt là đối với cán bộ công đoàn vừa làm công tác công đoàn vừa là người làm công, hưởng lương của người sử dụng lao động.

 Giải quyết tốt mối quan hệ giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở theo hướng giảm bớt trách nhiệm của công đoàn cơ sở, đề cao vai trò công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở; nâng cao năng lực đại diện bảo vệ công nhân lao động của công đoàn cơ sở.

                                            PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN

 I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo

- Luật công đoàn sửa đổi phải thể chế hoá Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn liền với yêu cầu xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; 

- Quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bảo đảm cao nhất sự phù hợp với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong tình hình mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Luật công đoàn sửa đổi phải được xây dựng phù hợp, tương thích với quy định của Hiến pháp (được sửa đổi, bổ sung năm 2001); phát triển cao hơn quyền dân chủ của người lao động trong tổ chức thành lập và hoạt động công đoàn; kế thừa những nội dung tiến bộ, phù hợp của pháp luật công đoàn hiện hành; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với Bộ luật Lao động sửa đổi và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Pháp điển hoá các quy định về Công đoàn đã khẳng định được tính hợp lý trong quá trình thi hành, hiện đang nằm rải rác ở một số văn bản pháp luật vào Luật Công đoàn.

- Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng pháp luật về công đoàn; bảo đảm  các quy định của Luật Công đoàn vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam, vừa phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

2. Mục tiêu

- Khắc phục cơ bản những hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn 1990 đã được xác định thông qua thực tiễn tổng kết 19 năm thi hành. 

- Phân định rõ thêm chức năng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức Công đoàn; tạo điều kiện và cơ sở pháp lý thuận lợi cao nhất cho việc thực hiện, nâng cao quyền công đoàn của người lao động; vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Công đoàn các cấp trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, … thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp … đối với người lao động và tổ chức Công đoàn trong tổ chức thành lập và hoạt động công đoàn; bảo đảm ổn định, vững chắc một số điều kiện thiết yếu liên quan đến kinh phí, cán bộ và cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở.

- Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên thế giới. 

II. NỘI DUNG LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)

Luật Công đoàn sửa đổi dự kiến quy định những vấn đề cơ bản sau: 

Thứ nhất, Xác định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật Công đoàn: 

– Điều chỉnh các quyền công đoàn của người lao động, quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; trách nhiệm pháp lý của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với Công đoàn; những bảo đảm của Nhà nước cho hoạt động của Công đoàn và cơ chế giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật công đoàn.

– Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp… đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam). Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có liên quan đến Công đoàn.   

Thứ hai, Tiếp tục khẳng định và ghi nhận quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của các đối tượng công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thứ ba, Xác định nguyên tắc thành lập, tổ chức và hoạt động công đoàn (Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

Thứ tư, Các quyền và trách nhiệm cơ bản của tổ chức Công đoàn. 

Đối với quyền, trách nhiệm cụ thể của các cấp Công đoàn sẽ do Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. 

Thứ năm, Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với người lao động và tổ chức Công đoàn. 

Thứ sáu, Những bảo đảm cho hoạt động của công đoàn về lực lượng cán bộ, thời gian hoạt động đối với cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn và đặc biệt là vấn đề thuộc trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với tổ chức Công đoàn.  

Thứ bảy, Cơ chế giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền công đoàn.

Đối với quyền, trách nhiệm cụ thể của Công đoàn trong từng lĩnh vực của quan hệ lao động sẽ phải được nghiên cứu, quy định chi tiết trong Bộ Luật Lao động trên cơ sở bảo đảm sự đồng bộ với quy định chung của Luật Công đoàn sửa đổi. 

                                                                 TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:



                       Phó Chủ tịch

- UBTV Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật của QH;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư Pháp;

- Bộ LĐTB&XH;

- LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW;                     

- Lưu VP.







                                                                                       Mai Đức Chính
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